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Chủng ngừa khi mang thai
Thông tin về các vắc xin miễn phí khi mang thai để bảo vệ quý vị và em bé.
health.gov.au/maternal-vaccinations/translated-resources (https://www.health.gov.au/maternal-vaccinations/translated-resources)
Chương trình Chủng ngừa Quốc gia 
Chương trình Chủng ngừa Quốc gia (NIP) cung cấp vắc xin miễn phí ngừa một số bệnh nhất định, để tăng tỷ lệ chủng ngừa của cả nước và giảm bệnh có thể phòng ngừa được bằng vắc xin. Có các loại chủng ngừa từ khi chào đời cho tới tuổi trưởng thành, kể cả khi mang thai. 
Chủng ngừa khi mang thai
Quý vị có thể được tiêm vắc xin miễn phí dưới Chương trình Chủng ngừa Quốc gia (NIP) nếu quý vị có thẻ Medicare hoặc hội đủ điều kiện được thẻ. 
Phụ nữ mang thai được khuyến nghị nên tiêm vắc xin phòng bệnh cúm, ho gà và vi rút hợp bào hô hấp (RSV) trong thời gian mang thai. 
Các vắc xin cho mẹ bầu có thể tiêm an toàn trong cùng một lần. Các vắc xin này cũng có thể tiêm trong cùng một lần với vắc xin COVID-19, nếu việc này cũng được khuyến nghị.
Chủng ngừa khi mang thai bảo vệ con quý vị như thế nào
Chủng ngừa phòng bệnh cúm, ho gà và vi rút hợp bào hô hấp RSV khi mang thai giúp các kháng thể bảo vệ truyền từ mẹ sang em bé qua nhau thai. Điều này bảo vệ em bé ngay từ khi sinh ra và trong những tháng đầu đời khi chúng dễ mắc các bệnh nghiêm trọng nhất và còn quá nhỏ để được chủng ngừa. 
Tiêm vắc xin ở đâu
Quý vị có thể tiêm vắc xin tại các cơ sở tiêm chủng dưới đây: 
bác sĩ sản khoa hoặc y tá hộ sinh 
phòng mạch đa khoa ở địa phương
phòng tiêm chủng của hội đồng thành phố (ở một số tiểu bang và vùng lãnh thổ)
trung tâm y tế cộng đồng
các dịch vụ y tế Thổ dân
hiệu thuốc có tham gia chương trình tiêm chủng. 
Mặc dầu vắc xin được cung cấp miễn phí, cơ sở tiêm chủng có thể tính phí tư vấn hoặc phí hành chính cho cuộc tiêm chủng. Hãy kiểm tra khi quý vị đặt lịch hẹn.
Lịch trình Chương trình Chủng ngừa Quốc gia 
Lịch trình Chương trình Chủng ngừa Quốc gia (NIP) (dành cho mẹ bầu) phác thảo các loại vắc xin được khuyến nghị hiện được cung cấp miễn phí trong thời kỳ mang thai.
Các giai đoạn thai kỳ: Khuyến nghị cho bất cứ lúc nào trong thai kỳ, Bệnh: Cúm
Các giai đoạn thai kỳ: Khuyến nghị tiêm từ tuần 20 tới tuần 32, Bệnh: Ho gà^
Các giai đoạn thai kỳ: Khuyến nghị tiêm từ tuần 28 tới tuần 36, Bệnh: Vi rút hợp bào hô hấp (RSV)†
^ Vắc xin ho gà kết hợp với bạch hầu và uốn ván. 
† Abrysvo® là vắc xin RSV duy nhất được phê duyệt để tiêm cho phụ nữ mang thai.  
Tác dụng phụ là nhẹ
Quý vị có thể bị các tác dụng phụ nhẹ sau tiêm chủng. Hầu hết các tác dụng phụ kéo dài không quá vài ngày và là một phần trong phản ứng tự nhiên của hệ miễn dịch đối với vắc xin. 
Các tác dụng phụ bao gồm: 
bị đau, sưng hoặc bị tấy đỏ tại chỗ tiêm 
mệt mỏi 
đau cơ 
bị sốt nhẹ. 
Các tác dụng phụ này không phổ biến ở phụ nữ mang thai hơn phụ nữ không mang thai. 
Phản ứng nghiêm trọng với vắc xin rất hiếm gặp. Hãy tìm lời khuyên y tế ngay lập tức nếu quý vị có phản ứng mà quý vị cho là nghiêm trọng hoặc bất ngờ.
Vắc xin an toàn
Có rất nhiều bằng chứng chứng minh sự an toàn của các loại vắc xin được khuyến nghị cho phụ nữ mang thai. Các nghiên cứu về phụ nữ được chủng ngừa khi mang thai không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy vắc xin gây hại cho thai nhi đang phát triển trong bụng mẹ. 
Tất cả các loại vắc xin được cung cấp để sử dụng ở Úc đều được phê duyệt bởi Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA), cơ quan này thực hiện kiểm tra nghiêm ngặt về sự an toàn, chất lượng và công hiệu. Để vắc xin được TGA phê duyệt thì lợi ích phải nhiều hơn rủi ro, tức là việc chủng ngừa sẽ an toàn hơn là mắc bệnh.
Ho gà
Ho gà là một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn có khả năng lây nhiễm cao, bệnh lây lan khi người bị nhiễm bệnh ho hoặc hắt hơi. Bệnh ảnh hưởng tới phổi và đường hô hấp và có thể khiến bệnh nhân ho dữ dội và không kiểm soát được, gây khó thở.
Bệnh ho gà có thể nghiêm trọng đối với trẻ sơ sinh. Bệnh có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng bao gồm tổn thương não, viêm phổi và có khi tử vong. 
Trẻ dưới sáu tháng tuổi có nguy cơ cao nhất bị nhiễm và bị bệnh nặng. 
Trẻ dưới sáu tuần tuổi còn quá nhỏ để được chủng ngừa phòng bệnh ho gà.   
Chủng ngừa ho gà khi mang thai sẽ giảm đáng kể nguy cơ em bé mắc bệnh ho gà. 
Con quý vị vẫn sẽ cần được chủng ngừa phòng bệnh ho gà theo lịch trình của Chương trình Chủng ngừa Quốc gia (NIP) (tuổi thơ). 
Vi rút hợp bào hô hấp (RSV)  
RSV là một loại vi rút phổ biến, rất dễ lây lan, ảnh hưởng đến đường hô hấp và phổi và có thể gây bệnh nặng như là viêm tiểu phế quản và viêm phổi. Bệnh lây lan khi người nhiễm bệnh ho hoặc hắt hơi. Các giọt chất dịch có thể bị người khác hít vào hoặc rơi xuống các bề mặt nơi vi rút có thể sống trong vài giờ. 
Hầu hết tất cả trẻ em sẽ bị nhiễm RSV trong hai năm đầu đời.
RSV là nguyên nhân hàng đầu khiến cho trẻ dưới sáu tháng tuổi phải nhập viện.
Ngay cả trẻ em bình thường khỏe mạnh cũng có thể mắc bệnh RSV nặng và cần phải nhập viện. 
Chủng ngừa khi mang thai giảm nguy cơ bị bệnh RSV nặng.
Chủng ngừa RSV khi mang thai sẽ bảo vệ em bé sơ sinh không bị RSV nặng ngay từ khi sinh ra và trong vài tháng đầu đời.
Cúm
Cúm là bệnh nhiễm vi rút rất dễ lây lan khi người bị nhiễm bệnh ho hoặc hắt hơi. Cúm có thể gây bệnh nặng và gây các biến chứng đe dọa tính mạng, bao gồm viêm phổi và tổn thương tim và các cơ quan khác.
Các thay đổi về chức năng miễn dịch, chức năng tim và phổi khiến quý vị dễ bị bệnh cúm nặng hơn. 
Ngay cả những phụ nữ mạnh khỏe khi mang thai không có biến chứng cũng có thể bị cúm đe dọa tính mạng. Các biến chứng khác có thể bao gồm chuyển dạ sớm hoặc thai chết lưu. 
Đối với trẻ sơ sinh, bị nhiễm cúm có thể gây viêm phổi và thậm chí có thể dẫn tới tử vong. 
Trẻ dưới sáu tháng tuổi có nhiều khả năng phải nhập viện vì cúm cao hơn là trẻ ở bất cứ nhóm tuổi nào khác. 
Chủng ngừa hàng năm sẽ bảo vệ quý vị ngừa được các chủng vi rút mới và giảm nguy cơ lây bệnh cúm sang cho em bé. 
Nếu quý vị tiêm vắc xin cúm khi mang thai, em bé ít có khả năng bị cúm và phải nhập viện trong sáu tháng đầu đời.
Hồ sơ chủng ngừa
Cơ sở tiêm chủng sẽ lưu hồ sơ các mũi tiêm chủng của quý vị vào Sổ bộ Chủng ngừa Úc (AIR) để đảm bảo hồ sơ lưu chính xác tất cả các vắc xin đã được tiêm chủng.
Quý vị có thể xem Y bạ Chủng ngừa của mình trên AIR bằng cách:
truy cập my.gov.au và đăng nhập vào tài khoản Medicare trực tuyến của mình hoặc sử dụng ứng dụng MyGov cho điện thoại di động
gọi cho Services Australia qua số 1800 653 809 để yêu cầu được cấp một bản sao
yêu cầu cơ sở tiêm chủng in ra cho quý vị một bản.
Thông tin thêm
Nói chuyện với cơ sở tiêm chủng của quý vị
Truy cập health.gov.au/maternal-vaccinations/translated-resources (https://www.health.gov.au/maternal-vaccinations/translated-resources)
Liên lạc với bộ y tế tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ của quý vị.
Tất cả thông tin trong tờ thông tin này là đúng vào tháng Hai 2026.
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